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	[bookmark: _GoBack]ỦY BAN NHÂN DÂN 
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	Số:         /TTr- UBND	
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Khánh Hòa, ngày     tháng    năm 2022


	DỰ THẢO

TỜ TRÌNH
Về việc ban hành Nghị quyết quy định 
[bookmark: _Hlk104886231]nội dung chi và mức hỗ trợ Chương trình phát triển tài sản trí tuệ 
tỉnh Khánh Hòa, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
    
I. Căn cứ pháp lý và sự cần thiết phải ban hành Nghị quyết
1. Sự cần thiết ban hành Nghị quyết
Ngày 09/09/2021 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 75/2021/TT-BTC quy định về quản lý tài chính thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030; trong đó tại điểm c, Khoản 1 Điều 6 Mục 1 Chương II của Thông tư này quy định: “Đối với nhiệm vụ do địa phương quản lý, căn cứ vào các công việc có liên quan, điều kiện cụ thể của từng địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định mức hỗ trợ cụ thể phù hợp với khả năng cân đối ngân sách địa phương để thực hiện”.
[bookmark: _Hlk105505831]Vì vậy, Uỷ ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Nghị quyết quy định nội dung chi và mức hỗ trợ Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Khánh Hòa, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.
2.  Căn cứ pháp lý
- Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015.
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019.
	- Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 5 năm 2015.
- Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020.
- Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/20215.
[bookmark: _Hlk99550937]- Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ ngày 29/11/2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ ngày 19 tháng 6 năm 2009.
- Căn cứ Thông tư số 75/2021/TT- BTC ngày 9/9/2021 của Bộ Tài chính quy định về quản lý tài chính thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030;
- Thực hiện Quyết định số 2049/QĐ-UBND ngày 19/7/2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Khánh Hòa, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.
3. Giải thích từ ngữ:
	Theo quy định tại Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ ngày 29/11/2005 và Khoản 2 Điều 1 của Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ ngày 19/6/2009, các đối tượng tài sản  trí tuệ được hiểu như sau :
	- Sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên.
- Kiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài của sản phẩm được thể hiện bằng hình khối, đường nét, màu sắc hoặc sự kết hợp những yếu tố này.
 	- Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau.
- Nhãn hiệu tập thể là nhãn hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các thành viên của tổ chức là chủ sở hữu nhãn hiệu đó với hàng hoá, dịch vụ của tổ chức, cá nhân không phải là thành viên của tổ chức đó.
- Nhãn hiệu chứng nhận là nhãn hiệu mà chủ sở hữu nhãn hiệu cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng trên hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhân đó để chứng nhận các đặc tính về xuất xứ, nguyên liệu, vật liệu, cách thức sản xuất hàng hoá, cách thức cung cấp dịch vụ, chất lượng, độ chính xác, độ an toàn hoặc các đặc tính khác của hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu.
- Chỉ dẫn địa lý là dấu hiệu dùng để chỉ sản phẩm có nguồn gốc từ khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hay quốc gia cụ thể.
- Giống cây trồng là quần thể cây trồng thuộc cùng một cấp phân loại thực vật thấp nhất, đồng nhất về hình thái, ổn định qua các chu kỳ nhân giống, có thể nhận biết được bằng sự biểu hiện các tính trạng do kiểu gen hoặc sự phối hợp của các kiểu gen quy định và phân biệt được với bất kỳ quần thể cây trồng nào khác bằng sự biểu hiện của ít nhất một tính trạng có khả năng di truyền được.
- Văn bằng bảo hộ là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân nhằm xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý; quyền đối với giống cây trồng.
Căn cứ khoản 3 Điều 6 của Luật Sở hữu trí tuệ nêu trên, các đối tượng quyền được xác lập  trên cơ sở quyết định cấp văn bằng bảo hộ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo thủ tuc đăng ký quy định tại Luật này hoặc công nhận đăng ký quốc tế theo quy định của điều ước quốc tế mà nước Việt Nam là thành viên.
	
II. Bố cục, nội dung của Nghị quyết
1. Tên Nghị quyết: Quy định nội dung chi và mức hỗ trợ Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Khánh Hòa, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
2. Bố cục của dự thảo Nghị quyết
Nghị quyết quy định trực tiếp, bố cục được kết cấu thành 6 Điều, bao gồm: 
·  Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
- Điều 2. Đối tượng áp dụng
		- Điều 3. Nguyên tắc hỗ trợ
	- Điều 4. Nội dung và mức hỗ trợ
		- Điều 5.Nguồn kinh phí thực hiện
		- Điều 6. Tổ chức thực hiện.
3. Nội dung  Nghị quyết
a)  Phạm vi điều chỉnh 
Nghị quyết này quy định nguyên tắc, nội dung, mức chi và nguồn kinh phí từ ngân sách để hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ trong và ngoài nước của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 
 b) Đối tượng áp dụng
Tổ chức, doanh nghiệp đăng ký kinh doanh tại tỉnh Khánh Hoà (ngoại trừ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài) và cá nhân có hoạt động nghiên cứu, sản xuất kinh doanh sản phẩm hàng hoá, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
c) Nguyên tắc hỗ trợ
- Ngân sách nhà nước đảm bảo hoặc hỗ trợ một phần kinh phí thực hiện nhiệm vụ thúc đẩy đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ trong và ngoài nước được nêu tại khoản 2 Mục II của  Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 được ban hành kèm theo Quyết định số 2049/QĐ-UBND ngày 19/7/2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa. Nội dung chi và mức hỗ trợ kinh phí được thực hiện theo quy định tại Nghị quyết này. 
- Bảo đảm tính công khai, minh bạch trong quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ của chính sách, không chồng chéo, trùng lắp với các quy định hỗ trợ từ ngân sách khác của tỉnh.
- Mỗi tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân được chọn nhiều nội dung đề nghị hỗ trợ, mỗi nội dung hỗ trợ không quá 02 lần/năm và chịu trách nhiệm trước pháp luật tính xác thực đối với đơn đăng ký nhu cầu hỗ trợ, các tài liệu liên quan cung cấp cho cơ quan nhà nước.
d) Nội dung chi và mức hỗ trợ
[bookmark: _Hlk99525968]Nội dung chi hỗ trợ: Thực hiện theo Điều 6 của Thông tư số 75/2021/TT- BTC ngày 9/9/2021 của Bộ Tài chính quy định về quản lý tài chính thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030.
[bookmark: _Hlk99526652]Mức chi hỗ trợ cụ thể: Thực hiện theo quy định tại Khoản 1, 2  Điều 6 của Thông tư số 75/2021/TT- BTC ngày 9/9/2021 của Bộ Tài chính quy định về quản lý tài chính thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030, trên cơ sở khả năng cân dối ngân sách chi cho sự nghiệp khoa học công nghệ UBND tỉnh đề xuất trình HĐND tỉnh ban hành mức chi áp dụng trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:
- Đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ trong nước:
+ Đơn đăng ký bảo hộ sáng chế và đăng ký, công nhận giống cây trồng mới. Mức hỗ trợ: 30 triệu đồng/đơn.
+ Đơn đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu. Mức hỗ trợ: 12 triệu đồng/văn bằng bảo hộ.
- Đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ ở ngoài nước:
[bookmark: _Hlk99440290]Đơn đăng ký bảo hộ đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu; đăng ký, công nhận giống cây trồng mới. Mức hỗ trợ: 60 triệu đồng/đơn được chấp nhận hợp lệ, các văn bản tương ứng theo quy định của tổ chức quốc tế hoặc quốc gia nộp đơn (Chi tiết theo Phụ lục đính kèm).
III. Nguồn kinh phí thực hiện
1. Nguồn kinh phí thực hiện: 
Nguồn ngân sách nhà nước chi cho sự nghiệp khoa học và công nghệ thuộc ngân sách địa phương, được giao hàng năm cho Sở Khoa học và Công nghệ.
2. Dự kiến kinh phí thực hiện:
Theo nội dung chi, mức hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ thuộc nhiệm vụ Chương trình phát triển tài sản trí tuệ của tỉnh Khánh Hoà giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030 của tỉnh Khánh Hoà, đảm bảo đúng theo quy định tại Thông tư số 75/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính. Ngân sách tỉnh bố trí trung bình trong 1 năm:  1.230.000.000 đ, viết bằng chữ: Một tỉ hai trăm ba mươi triệu đồng ( Chi tiết theo phụ lục đính kèm).
UBND tỉnh Khánh Hoà kính trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua./.
Hồ sơ  gửi  kèm:
- Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định nội dung, mức chi hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ trong và ngoài nước thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Bình Dương đến năm 2030;
- Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp; 
- Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định đối với dự thảo Nghị quyết của Sở Khoa học và Công nghệ; 
- Bảng tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân;
	
Nơi nhận:                                                                                    
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: TC, KHCN, TP;
- Lưu: KGVX,VT.
	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN




























Phụ lục đính kèm Tờ trình ban hành Nghị quyết quy định nội dung chi và mức hỗ trợ Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Khánh Hòa, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
( Đính kèm Tờ trình số      /TTr- UBND ngày     /    / 2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà)
1. Giải trình nội dung chi và mức chi  đề xuất hỗ trợ 
	Stt
	Nội dung hỗ trợ
	Mức hỗ trợ  theo quy định TT 75/2021/TT-BTC
	Mức đề xuất  hỗ trợ của tỉnh ( triệu đồng)
	Tỉ lệ  % so với mức TT 75/2021/TT-BTC 
	Căn cứ
	

Giải trình

	1
	 Đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ ở trong nước

	a
	Đơn đăng ký bảo hộ sáng chế và đăng ký, công nhận giống cây trồng mới
	30 triệu đồng/đơn
	30 triệu đồng/đơn
	100%
	Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 6 TT
 75/2021/TT-BTC

	Đơn đăng ký bảo hộ, gồm các thành phần hồ sơ theo quy định,  có tính chuyên môn kỹ thuật cao, thời gian dài trên 36 tháng, cần hỗ trợ bằng mức của TT 75/2021/TT-BTC thực hiện các nội dung:  thuê các đơn vị/tổ chức đại diện sở hữu trí tuệ tư vấn:
- Tra cứu thông tin thực trạng giải pháp kỹ thuật, 
-  Đánh giá tính mới từng điểm yêu cầu hộ ;
- Viết bản mô tả sáng chế;
- Theo dõi đơn đăng ký, phản hồi ý kiến chuyên môn của cơ quan nước có thẩm quyền

	b
	Đơn đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu sản phẩm/dịch vụ
	15 triệu đồng/văn bằng bảo hộ
	12 triệu đồng/văn bằng bảo hộ
	80%
	
	 Nội dung hỗ trợ bao gồm: Thiết kế mẫu, bản vẽ kỹ thuật, tra cứu đánh giá khả năng bảo hộ, thuê đại diện về sở hữu trí tuệ có chuyên môn theo dõi, sửa đổi bổ sung đơn, phản hồi ý kiến chuyên môn của cơ quan nước có thẩm quyền

	2
	 Đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ ở ngoài nước

	-
	Đơn đăng ký bảo hộ ở nước ngoài đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu; đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng mới
	60 triệu đồng/đơn
	60 triệu đồng/đơn
	100%
	Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 6 TT 75/2021/TT-BTC
	Cần hỗ trợ bằng mức TT 75/2021/TT-BTCNội dung thực hiện bao gồm các nội dung như đăng ký trong nước, phát sinh thêm các chi phí giao dịch, dịch sang ngôn ngữ bản địa, thuê đại diện Sở hữu trí tuệ Việt Nam và quốc gia đăng ký lập hồ sơ đăng ký, theo dõi đơn, bao cáo giải trình các vấn đề liên quan theo yêu cầu của cơ quan SHTT của quốc gia đăng ký


2. Mức kinh phí dự kiến chi hỗ trợ trung bình trong 01 năm
	Stt
	Nội dung hỗ trợ
	Đơn vị
	Số lượng/ năm
	Mức hỗ trợ ( triệu đồng)/năm
	Kinh phí nhà nướcdự kiến hỗ trợ/năm ( triệu đống)

	1
	 Đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ ở trong nước

	a
	Đơn đăng ký bảo hộ sáng chế
	Đơn
	10
	30
	300

	b
	Đơn đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp
	Văn băng bảo hộ
	10
	12
	120

	c
	Đơn đăng ký nhãn hiệu sản phẩm/dịch vụ
	Văn băng bảo hộ
	40
	12
	480

	d
	Đơn đăng ký, công nhận giống cây trồng mới
	Đơn
	1
	30
	30

	2
	 Đơn đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ ở nước ngoài

	-
	Sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu; đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng mới
	Đơn hợp lệ
	5
	60
	300

	[bookmark: _Hlk105506237]Tổng kinh phí dự kiến trong 01 năm: Một tỉ hai trăm ba mươi triệu đồng 
	1.230




                                                                                            

                  

